
Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

TỔNG SỐ 376.796 7.000 0 2.052.419 1.735.948 299.221 324.435 0 324.435 194.661 0 194.661 324.435 0 324.435 1.320.586 0 0 0 1.320.586 767.702 0 0 0 767.702 204.000 0 0 0 204.000

A

VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI 

NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

TRONG NƯỚC

2.429.215 376.796 7.000 0 2.052.419 1.735.948 299.221 324.435 0 324.435 194.661 0 194.661 324.435 0 324.435 1.320.586 0 0 0 1.320.586 767.702 0 0 0 767.702 204.000 0 0 0 204.000 0

I
Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề 

nghiệp
55.000 10.000 7.000 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.823 0 0 0 4.823 4.823 0 0 0 4.823 0 0 0 0 0

1

Danh mục dự án hoàn thành, bàn 

giao, đưa vào sử dụng đến ngày 

31/12/2022

55.000 10.000 7.000 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.823 0 0 0 4.823 4.823 0 0 0 4.823 0 0 0 0 0

(1)
Dự án giáo dục THCS khu vực khó 

khăn nhất giai đoạn 2

2176/QĐ-

BGDĐT ngày 

23/6/2014

55.000 10.000 7.000 45.000 45.000 0 4.823 4.823 4.823 4.823

II
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 

nghiệp, thủy lợi và thủy sản
2.374.215 366.796 0 0 2.007.419 1.690.948 299.221 324.435 0 324.435 194.661 0 194.661 324.435 0 324.435 1.315.763 0 0 0 1.315.763 762.879 0 0 0 762.879 204.000 0 0 0 204.000

1
Các dự án dự kiến hoàn thành sau 

năm 2023
2.374.215 366.796 0 0 2.007.419 1.690.948 299.221 324.435 0 324.435 194.661 0 194.661 324.435 0 324.435 1.315.763 0 0 0 1.315.763 762.879 0 0 0 762.879 204.000 0 0 0 204.000 0

1
Dự án sữa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8)

 4638/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

09/11/2015

451.400 23.630 427.770 398.286 29.944 83.465 83.465 50.079 50.079 83.465 83.465 348.060 348.060 229.563 229.563 89.000 89.000

2

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 

tại 21 tỉnh

3606/QĐ-BNN-

HTQT ngày 

4/9/2015

247.032 19.692 227.340 209.630 0 31.000 31.000 18.600 18.600 31.000 31.000 51.327 51.327 82.327 82.327 0 0

3
Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai

1236/QĐ-

BTNMT ngày 

30/5/2016; 

208/BTNMT-

Th ngày 

13/01/2017; 

615/QĐ-UBND 

ngày 17/3/2017;

107.548 17.821 89.727 62.809 26.918 21.392 21.392 12.835 12.835 21.392 21.392 49.880 49.880 69.201 69.201 0 0

4
Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên 

giới - Tiểu dự án tại tỉnh Đắk Lắk

2257/QĐ-

UBND 

29/7/2016; 

72/QĐ-UBND 

ngày 

22/11/2018; 

413/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2021

597.476 99.220 498.256 348.779 149.477 108.351 108.351 65.011 65.011 108.351 108.351 296.746 296.746 247.354 247.354 47.424 47.424

5
Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền 

vững (VnSat)

409/QĐ-UBND, 

18/02/2021
306.895 109.647 197.248 197.248 41.555 41.555 24.933 24.933 41.555 41.555 95.555 95.555 92.669 92.669 0 0

6
Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước 

cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán 

561/QĐ-TTg 

ngày 18/5/2018; 

06/QĐ-UBND 

ngày 

02/01/2016; 

770/QĐ-UBND 

ngày 8/4/2019

545.274 80.862 464.412 371.530 92.882 24.414 24.414 14.648 14.648 24.414 24.414 371.530 371.530 27.507 27.507 39.000 39.000

7

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu 

của nông nghiệp quy mô nhỏ với an 

ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu 

khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

739/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2021
118.590 15.924 102.666 102.666 14258 14258 8.555 8.555 14.258 14.258 102.666 102.666 14.258 14258 28.576 28.576

Viện trợ 

không 

hoàn lại

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Vốn đối ứng
(2)

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
(3)

DANH MỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Mã dự 

án

Nhóm 

dự án 

Nhà 

tài trợ
Ghi chú

Số quyết 

định 

TMĐT 

Năm 2022

Kế hoạch vốn NSTW

Tổng số

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong 

đó: vốn 

NSTW

Tính 

bằng 

nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

Tổng số

Trong đó: Vốn nước 

ngoài (vốn 

NSTW)

Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày ký 

kết hiệp 

định

Ngày 

kết 

thúc 

Hiệp 

định

Quyết định đầu tư ban đầu

Trong đó: 

Trong đó:

Đối ứng 
Vốn nước 

ngoài

Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 

31/12/2022

Tổng số

Trong đó:

Đối ứng 
Vốn nước 

ngoài

Ước giải ngân từ 01/01/2022 đến 

30/9/2022

Tổng số

Trong đó:

Đối ứng 
Vốn nước 

ngoài

Giai đoạn 2021-2025 Trong đó: Đã giao năm 2021,2022

Trong đó:

Vốn đối ứng nguồn NSTW

Tổng số

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Chuẩn 

bị đầu tư

Tổng số

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày   tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Biểu mẫu III

Tổng số

Trong đó:

Vốn đối ứng nguồn NSTW

Vốn 

nước 

ngoài 

(vốn 

NSTW)

Trong đó:

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Chuẩn 

bị đầu tư

Nhu cầu kế hoạch vốn NSTW năm 2023

Vốn đối ứng nguồn NSTW

Vốn 

nước 

ngoài 

(vốn 

NSTW)

Tổng số

Trong đó:

Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

Chuẩn 

bị đầu tư
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